

BÀI TẬP TIN HỌC (KHỐI 9) 
  
 Câu 1: Hình ảnh được chèn vào trang chiếu có thể có tác dụng sau đây. Hãy chọn phương án sai
a. Minh họa trực quan thông tin dạng văn bản, làm cho thông tin dễ hiểu hơn
b. Tăng mức độ trừu tượng của thông tin cần trình bày
   c. Tăng tính hấp dẫn và sinh động của bài trình chiếu
   d. Bổ sung những thông tin mà khi diễn tả bằng văn bản hoặc lời nói có thể rất dài dòng
  Câu 2: Để tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu cho năm trang cuối cùng của một bài trình chiếu gồm 10 trang.
a. An thực hiện như sau: Chọn trang số 6, sau đó mở dải lệnh Transitions và nháy chọn kiểu hiệu ứng chuyển trang chiếu trong nhóm lệnh Transition to This Slide. Khi đó, hiệu ứng sẽ được áp dụng cho các trang từ trang số 6 đến trang cuối cùng.
b. Nam có ý kiến: “Không thể tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu cho một số trang chiếu, chỉ có thể áp dụng hiệu ứng chuyển trang chiếu cho mọi trang chiếu của bài trình chiếu”.
   c. Linh cho rằng có thể thực hiện như cách của An nhưng thay vì chọn một trang số 6, ta cần chọn cả năm trang chiếu, từ trang số 6 đến trang số 10.
Theo em ý kiến của bạn nào đúng?
  Câu 3: Bạn Lan muốn áp dụng một hiệu ứng động cho nội dung của trang tiêu đề. Khi mở trang tiêu đề rồi mở dải lệnh Animations, Lan thấy các biểu tượng hiệu ứng động trong nhóm Animations bị mờ và không nháy chọn được. Em hãy giúp bạn Lan biết lí do và cách khắc phục.
a. Các biểu tượng hiệu ứng động trong nhóm Animations bị mờ vì không được áp dụng hiệu ứng động cho nội dung của trang tiêu đề. Chỉ có thể áp dụng hiệu ứng động cho các đối tượng trên những trang nội dung
b. Bạn Lan mở sai dải lệnh, Lan phải mở dải lệnh Transitions sẽ thấy các biểu tượng hiệu ứng hiện rõ trên dải lệnh.
c. Bạn Lan đã mở trang tiêu đề nhưng chưa chọn đối tượng nào trên trang chiếu nên các biểu tượng trong nhóm Animations bị mờ. Bạn Lan chỉ cần chọn khung chứa tiêu đề trang, các biểu tượng sẽ hiện rõ và có thể chọn để áp dụng.
d. Tất cả đều đúng.
Câu 4: Em đã biết các bước để áp dụng hiệu ứng động cho nội dung văn bản trong một khung chứa văn bản. Với một khung chứa có nhiều đoạn văn bản, em có thể áp dụng hiệu ứng động cho từng đoạn văn bản không?
a. Được. Nếu chọn đoạn văn bản trước, sau đó chọn hiệu ứng động trên dải lệnh Animations, hiệu ứng đã chọn được áp dụng chỉ cho đoạn văn bản đó.
b. Được. Thậm chí có thể áp dụng hiệu ứng động cho một phần của đoạn văn bản trong khung chứa.
c. Không. Chỉ có thể áp dụng hiệu ứng động cho toàn bộ văn bản trong khung chứa.
Câu 5: Sản phẩm nào dưới đây là sản phẩm đa phương tiện?
a. Bài thơ được soạn thảo bằng Word.
b. Một ca khúc được ghi âm và lưu trong máy tính
c. Hình ảnh được vẽ bằng phần mềm đồ họa.
   d. Bài trình chiếu có hình ảnh minh họa
Câu 6: Đa phương tiện có những ưu điểm sau đây? Hãy chọn phương án sai:
a. Thu hút sự chú ý hơn, vì sự kết hợp các dạng thông tin luôn thu hút sự chú ý của con người hơn so với chỉ một dạng thông tin cơ bản.
b. Rất phù hợp cho giải trí, nâng cao hiệu quả dạy và học.
c. Thể hiện thông tin tốt hơn
d. Không thích hợp với việc sử dụng máy tính, mà chỉ thích hợp cho ti vi, máy chiếu phim, máy nghe nhạc.
Câu 7: Các sản phẩm đa phương tiện có thể gồm những dạng thông tin nào dưới đây?
a. Văn bản với nhiều dạng trình bày phong phú
b. Hình ảnh, sơ đồ, biểu đồ, bản đồ.
c. Các bản nhạc và chương trình nghe nhạc
d. Văn bản, hình ảnh, âm thanh, phim, ảnh động và các tương tác.
Câu 8: Trong số các hoạt động dưới đây, hoạt động nào là ví dụ (không có sự tham gia của máy tính) về nhiều dạng thông tin khác nhau được thể hiện hoặc thu nhận một cách đồng thời?
a. Thầy giáo dùng phấn viết hoặc vẽ trên bảng trong khi giảng bài.
b. Xem chương trình ti vi về thế giới động vật
c. Bạn Hoa quan sát một bức tranh phong cảnh.
Câu 9: Một bài trình chiếu phải được áp dụng ít nhất một mẫu định dạng. Phát biểu đó đúng hay sai?
a. Đúng. Khi tạo bài trình chiếu mới, bài trình chiếu này đã ngầm định được áp dụng mẫu định dạng có tên Office Theme. Trong quá trình chỉnh sửa ta có thể áp dụng mẫu định dạng khác để thay thế hoặc áp dụng song song cho một số trang chiếu.
b. Sai. Sau khi khởi động phần mềm trình chiếu, một bài trình chiếu mới đã sẵn sàng để ta nhập nội dung. Sau khi nhập nội dung và định dạng, nếu cần ta có thể lưu lại và sử dụng để trình chiếu, không cần áp dụng mẫu định dạng nào cả.
Câu 10: Ưu điểm của ảnh động là. Hãy chỉ ra phương án sai
a. Thu hút sự chú ý của người xem
b. Giúp mô tả những chuyển động khó diễn đạt bằng lời và truyền đạt thông tin hiệu quả
c. Phù hợp để quảng cáo trên Internet
d. Tạo ảnh động dễ hơn ảnh tĩnh
Câu 11: Hãy chỉ ra phát biểu sai trong các phát biểu dưới đây:
a. Ảnh động là ảnh chụp lại một cảnh hoạt động của con người hoặc các sự vật
b. Ảnh động bao gồm một số ảnh tĩnh ghép lại và thể hiện theo thứ tự thời gian trên màn hình
c. Phim được quay bằng ảnh kĩ thuật số cũng là một dạng ảnh động
d. Khi hiển thị ảnh động trên màn hình máy tính ta sẽ nhìn thấy hình chuyển động
Câu 12: Những phần mềm máy tính nào dưới đây là ví dụ về sản phẩm đa phương tiện?
a. Phần mềm đồ họa
b. Phần mềm trò chơi
c. Phần mềm đọc sách
d. Phần mềm nghe nhạc
Câu 13: Các sản phẩm đa phương tiện nào sau đây không được tạo bởi máy tính?
a. Các trang web có ảnh tĩnh và ảnh động
b. Bài trình chiếu có hình ảnh minh họa
c. Các đoạn phim được lồng âm thanh
d. Búp bê biết đi, biết nói và hát
Câu 14: Em sử dụng các hiệu ứng chuyển trang chiếu bằng lệnh nào? 
a. Animations			c. Transition.
b. Design			d. Tất cả đều đúng.
Câu 15: Hãy chọn phát biểu sai trong số các câu dưới đây: 
a. Màu nền làm cho trang chiếu thêm sinh động và hấp dẫn.
  b. Chỉ sử dụng màu nền trắng để dễ đọc văn bản trên trang chiếu.
  c. Nên chọn màu nền phù hợp với nội dung của bài trình chiếu.
  d. Có thể đặt màu nền khác nhau cho các trang chiếu.




ĐÁP ÁN:

[bookmark: _GoBack]Câu 1: Hình ảnh được chèn vào trang chiếu có thể có tác dụng sau đây. Hãy chọn phương án sai
b. Tăng mức độ trừu tượng của thông tin cần trình bày
  Câu 2: Để tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu cho năm trang cuối cùng của một bài trình chiếu gồm 10 trang.
 c. Linh cho rằng có thể thực hiện như cách của An nhưng thay vì chọn một trang số 6, ta cần chọn cả năm trang chiếu, từ trang số 6 đến trang số 10.
Theo em ý kiến của bạn nào đúng?
  Câu 3: Bạn Lan muốn áp dụng một hiệu ứng động cho nội dung của trang tiêu đề. Khi mở trang tiêu đề rồi mở dải lệnh Animations, Lan thấy các biểu tượng hiệu ứng động trong nhóm Animations bị mờ và không nháy chọn được. Em hãy giúp bạn Lan biết lí do và cách khắc phục.
c. Bạn Lan đã mở trang tiêu đề nhưng chưa chọn đối tượng nào trên trang chiếu nên các biểu tượng trong nhóm Animations bị mờ. Bạn Lan chỉ cần chọn khung chứa tiêu đề trang, các biểu tượng sẽ hiện rõ và có thể chọn để áp dụng.
Câu 4: Em đã biết các bước để áp dụng hiệu ứng động cho nội dung văn bản trong một khung chứa văn bản. Với một khung chứa có nhiều đoạn văn bản, em có thể áp dụng hiệu ứng động cho từng đoạn văn bản không?
a. Được. Nếu chọn đoạn văn bản trước, sau đó chọn hiệu ứng động trên dải lệnh Animations, hiệu ứng đã chọn được áp dụng chỉ cho đoạn văn bản đó.
Câu 5: Sản phẩm nào dưới đây là sản phẩm đa phương tiện?
   d. Bài trình chiếu có hình ảnh minh họa
Câu 6: Đa phương tiện có những ưu điểm sau đây? Hãy chọn phương án sai:
d. Không thích hợp với việc sử dụng máy tính, mà chỉ thích hợp cho ti vi, máy chiếu phim, máy nghe nhạc.
Câu 7: Các sản phẩm đa phương tiện có thể gồm những dạng thông tin nào dưới đây?
d. Văn bản, hình ảnh, âm thanh, phim, ảnh động và các tương tác.
Câu 8: Trong số các hoạt động dưới đây, hoạt động nào là ví dụ (không có sự tham gia của máy tính) về nhiều dạng thông tin khác nhau được thể hiện hoặc thu nhận một cách đồng thời?
a. Thầy giáo dùng phấn viết hoặc vẽ trên bảng trong khi giảng bài.
b. Xem chương trình ti vi về thế giới động vật
d. Bạn Hoa quan sát một bức tranh phong cảnh.
Câu 9: Một bài trình chiếu phải được áp dụng ít nhất một mẫu định dạng. Phát biểu đó đúng hay sai?
b. Sai. Sau khi khởi động phần mềm trình chiếu, một bài trình chiếu mới đã sẵn sàng để ta nhập nội dung. Sau khi nhập nội dung và định dạng, nếu cần ta có thể lưu lại và sử dụng để trình chiếu, không cần áp dụng mẫu định dạng nào cả.
Câu 10: Ưu điểm của ảnh động là. Hãy chỉ ra phương án sai
d. Tạo ảnh động dễ hơn ảnh tĩnh
Câu 11: Hãy chỉ ra phát biểu sai trong các phát biểu dưới đây:
a. Ảnh động là ảnh chụp lại một cảnh hoạt động của con người hoặc các sự vật
Câu 12: Những phần mềm máy tính nào dưới đây là ví dụ về sản phẩm đa phương tiện?
d. Phần mềm nghe nhạc
Câu 13: Các sản phẩm đa phương tiện nào sau đây không được tạo bởi máy tính?
d. Búp bê biết đi, biết nói và hát
Câu 14: Em sử dụng các hiệu ứng chuyển trang chiếu bằng lệnh nào? 
c. Transition.
Câu 15: Hãy chọn phát biểu sai trong số các câu dưới đây: 
  b. Chỉ sử dụng màu nền trắng để dễ đọc văn bản trên trang chiếu.


